
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác Hạng III Hạng II Hạng I

I Tổng số

1 Giảng viên cơ hữu theo ngành

a Khối ngành V

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 5 0 1 1 4 0 0 0

b Khối ngành VI

Ngành Dinh dưỡng 11 0 7 3 7 1 0 0

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 26 0 3 14 6 6 0 0

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng 22 0 2 2 14 6 0 0

Ngành Khoa học dữ liệu 8 0 2 4 4 0 0 0

Ngành Cử nhân Y tế công cộng 37 4 7 26 11 0 0 0

Ngành Thạc sĩ Y tế công cộng 27 2 10 27 0 0 0 0

Ngành Thạc sĩ Quản lý bệnh viện 21 2 10 21 0 0 0 0

Ngành Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học 18 0 3 18 0 0 0 0

c Khối ngành VII

Ngành Công tác xã hội 12 0 1 3 9 0 0 0

2 Giảng viên cơ hữu môn chung

Chức danh Trình độ đào tạo

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

năm học 2022 - 2023

STT Nội dung Tổng Số
Hạng chức danh nghề nghiệp



STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
Chức danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

Khối ngành V

Nguyễn Thị Hường 01/10/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học môi trường

Phan Thị Thu Trang 16/10/1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Quỳnh Anh 19/05/1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Vũ Thái Sơn 28/10/1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

Lê Thị Thanh Hương 04/01/1973 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

Khối ngành VI

Bùi Thị Thu Hà 17/11/1967 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Hoàng Văn Minh 22/12/1971 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Trần Thị Thu Phương 17/09/1999 Nữ Giảng viên Đại học Y tế công cộng

Trần Thị Đức Hạnh 18/06/1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Dịch tễ học

Ngô Thị Phương Oanh 02/04/1996 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học

Phạm Quốc Thành 14/12/1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Đặng Thế Hưng 20/02/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Dược học

Lê Tự Hoàng 10/06/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Lưu Quốc Toản 24/08/1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Hữu Chút 18/05/1969 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Phạm Thị Yến Thư 05/12/1990 Nữ Giảng viên Đại học BSĐK - Huyết học TT

Trần Thị Thu Thuỷ 31/03/1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

Nguyễn Thị Linh Chi 25/10/1997 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học

Phạm Thị Huyền Chang 28/11/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Hóa Dược

Phạm Thúy Hường 04/08/1974 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nội khoa

Trần Quốc Lâm 20/05/1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình

Đoàn Thị Phương Lam 01/06/1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sản

Đỗ Chí Hùng 13/04/1962 Nam Giảng viên Tiến sĩ Phục hồi chức năng

Nguyễn Thị Mai Nhiên 30/09/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dinh dưỡng

Hoàng Khắc Tuấn Anh 26/04/1994 Nam Giảng viên Thạc sĩ Dinh dưỡng

Bùi Văn Lợi 03/12/1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thần kinh

Tô Lan Phương 27/07/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hằng Nguyệt 

Vân
30/06/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

1

2



STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
Chức danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

Nguyễn Thị Hương 06/10/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y học cổ truyền

Nguyễn Thị Anh Vân 06/02/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y học nhiệt đới và sức khỏe quốc tế

Phạm Thị Quỳnh Nga 12/03/1994 Nữ Giảng viên Đại học Y tế công cộng

Bùi Thị Ngọc Hà 25/02/1980 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học

Hoàng Thùy Dương 22/03/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng

Nguyễn Mai Anh 31/08/1986 Nữ Giảng viên Đại học Phục hồi chức năng

Phạm Hùng Tiến 15/07/1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Bác sỹ Đa khoa

Nguyễn Đình Tỉnh 19/10/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y học

Đỗ Phương Anh 27/05/1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tim mạch

Lê Bích Ngọc 12/11/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Phạm Quỳnh Anh 09/10/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Thu Hà 19/05/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y học

Đặng Thị Nga 20/04/1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Hóa sinh - Y học

Lê Thị Thu Hà 26/01/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dinh dưỡng

Đỗ Thị Thu Trang 30/11/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Minh Toàn 12/11/1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Giải phẫu

Trần Ngọc Quế 20/11/1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Truyền máu

Trần Lâm Quân 26/02/1971 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

Nguyễn Khắc Liêm 24/06/1966 Nam Giảng viên Đại học Đa khoa Nội Nhi

Nguyễn Thị Thuý Nga 09/10/1970 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Vũ Văn Khâm 11/03/1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu/ Gây mê

Trần Văn Dũng 02/04/1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Bác sỹ Đa khoa

Lê Thị Vui 24/03/1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Phương pháp luận Y tế công cộng

Dương Kim Tuấn 23/12/1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Phạm Bá Hiền 02/07/1974 Nam Giảng viên Tiến sĩ Truyền nhiễm

Ngô Văn Lăng 08/09/1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Giải phẫu bệnh

Nguyễn Bá Học 24/08/1963 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Lưu Thị Chính 03/02/1989 Nữ Giảng viên Đại học BSĐK - Huyết học TT

Dương Hồng Quân 04/06/1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Sinh học phân tử và Y sinh

Lê Văn Thu 30/09/1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học

Nguyễn Thùy Linh 23/09/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dịch tễ học

Ngô Thanh Hằng 29/03/1995 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Dinh dưỡng
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STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
Chức danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

Đoàn Thị Thuỳ Dương 26/10/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Hà 27/07/1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học Giáo dục

Phạm Phương Lan 13/06/1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Trang Nhung 01/12/1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Đinh Thị Lam 19/05/1971 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y học cổ truyền

Bùi Linh Chi 25/03/1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Phục hồi chức năng

Nguyễn Ngọc Dũng 18/08/1974 Nam Giảng viên Tiến sĩ Huyết học và truyền máu

Phí Thị Hương Liên 18/03/1990 Nữ Giảng viên Đại học Y học dự phòng

Nguyễn Trường Chung 03/04/1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Huyết học và truyền máu

Phan Nguyễn Hoàng Mai 20/09/1998 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật phục hồi chức năng

Nguyễn Thu Hà 12/05/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ KTYT

Võ Tuấn Ngọc 07/09/1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y học

Chu Huyền Xiêm 03/10/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Thanh 

Nhiệm
24/02/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng

Hứa Thanh Thủy 07/05/1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tổ chức quản lý Dược

Nguyễn Duy Tiến 29/12/1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính

Phạm Văn Hưng 14/09/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nhi khoa

Lê Văn Quý 13/04/1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Chỉnh hình răng hàm mặt

Lê Thị Thanh Nhàn 22/06/1998 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật phục hồi chức năng

Nguyễn Cẩm Thu 17/10/1999 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học

Nguyễn Thị Hiền Lương 14/10/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Bác sỹ Đa khoa

Hoàng Văn 25/11/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nội

Đỗ Thị Hạnh Trang 14/06/1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Phương Thoa 27/12/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Xét nghiệm Y học

Lưu Thị Kim Oanh 01/12/1988 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Huy Đông 30/03/1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hóa sinh - Y học

Lê Bảo Châu 16/01/1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Minh Hiền 26/12/1972 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y học

Đinh Thu Hà 23/09/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thị Phương Thảo 14/01/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tai mũi họng

Nguyễn Tuyết Mai 21/07/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh

Phí Thị Hương Liên 18/03/1990 Nữ Giảng viên Đại học Y học dự phòng
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Nguyễn Trường Chung 03/04/1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Huyết học và truyền máu

Nguyễn Ngọc Bích 23/08/1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Trần Thị Tuyết Hạnh 07/10/1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

Nguyễn Thu Hương 14/10/1976 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y học

Vũ Chí Dũng 25/03/1970 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nhi khoa

Nguyễn Thanh Hà 06/07/1972 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Dinh dưỡng cộng đồng

Vũ Thị Hoàng Lan 30/12/1976 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Dịch tễ học

Đào Quang Minh 17/12/1963 Nam Giảng viên Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa

Hồ Thị Hiền 18/07/1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng và YH cộng đồng

Lê Thị Kim Ánh 04/03/1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Dịch tễ học

Phan Văn Tường 25/08/1959 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y học

Dương Minh Đức 18/12/1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học y học

Lã Ngọc Quang 09/09/1971 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thuý Quỳnh 29/01/1970 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Hà Hữu Tùng 20/05/1964 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Tạ Anh Tuấn 04/04/1967 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nhi - Hồi sức

Đỗ Đào Vũ 04/12/1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Phục hồi chức năng

Phạm Việt Cường 04/01/1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Đức Thành 18/03/1974 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Bùi Thị Tú Quyên 20/08/1974 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thanh Hương 05/12/1964 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Hà Văn Như 11/06/1961 Nam Giảng viên Tiến sĩ Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

Nguyễn Quỳnh Anh 16/08/1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng(KTYT)

Hoàng Cao Sạ 15/07/1967 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Phan Hướng Dương 07/01/1970 Nam Giảng viên Tiến sĩ Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Phạm Ngọc Toàn 28/06/1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nhi khoa

Phan Thị Hiền 22/09/1969 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thăm dò chức năng, nội soi

Đỗ Tiến Dũng 03/07/1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Huyết học và truyền máu

Đỗ Mạnh Hùng 14/12/1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng

Trần Hồng Việt 16/11/1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học máy tính

Khối ngành VII

Nguyễn Thị Phương 16/08/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học
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Chức danh
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Nguyễn Thị Nga 04/03/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Phan Thị Thuận Yến 26/08/1973 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Trương Quang Tiến 11/05/1965 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Nguyễn Thái Quỳnh Chi 05/12/1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học

Bùi Thị Phương 28/11/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Xã hội học

Lê Minh Thi 12/11/1976 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y xã hội học

Vũ Thị Thanh Mai 29/01/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Kim Oanh 25/01/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Trung Kiên 13/04/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Y tế công cộng

Vũ Thị Thanh Mai 29/01/1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công tác xã hội

Phạm Tiến Nam 04/01/1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công tác xã hội
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C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1 Khối ngành I x

2 Khối ngành II x

3 Khối ngành III x

4 Khối ngành IV x

5 Khối ngành V 4.80

6 Khối ngành VI 12.32

7 Khối ngành VII 6.67

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …….

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Thanh Hương


